
1 Lâm Thị Thùy Dung 009 17/02/1982 KP1878 7.7 +1 6.7 7.2 +1 40 +4 8.1 9 8.4 Giỏi

2 Nguyễn Thị Minh Hải 012 02/02/1995 KP1873 7.2 +0.5 9.2 7.1 +1 39 +4 8.4 9.9 8.9 Giỏi

3 Ngô Phượng Hằng 014 12/05/2006 KP1868 7.2 +1 8.2 7.6 +1 40.5 +4 8.5 10 9 Xuất sắc

4 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 016 16/03/1986 KP1859 7.8 +1 7.8 7.6 +1 39 +4 +3 8.6 8.8 8.7 Giỏi

5 Lê Diễm Huyền 020 18/06/1989 KP1731 9 +1 7.8 7.4 +1 39.5 +3.5 8.7 7 8.1 Giỏi

6 Huỳnh Thị Ái Khương 022 26/07/1991 KP2014 8.3 +1 8.7 7.3 +1 38.5 +4 +1 8.8 9.7 9.1 Xuất sắc

7 Nguyễn Thị Vương Long 026 01/08/1988 KP1933 9 +1 8.7 7.9 +1 42 +4 9.2 9.3 9.2 Xuất sắc

8 Nguyễn Thị Kim Nga 029 06/07/1991 KP1678 7.2 +1 7.8 6.5 +0.5 33.5 +4 7.6 9.2 8.1 Giỏi

9 Phạm Kim Ngọc 031 30/04/1983 KP1877 8.5 +1 7.2 7.4 +1 39.5 +4 8.5 10 9 Xuất sắc

10 Đặng Phối Nhàn 032 18/06/1991 KP1881 8.2 +1 9 7.3 +1 40 +2.5 8.8 9.7 9.1 Xuất sắc

11 Nguyễn Thị Nở 033 07/01/1982 KP1806 8.5 +1 7.5 6.7 +1 35.5 +4 8.2 9.9 8.8 Giỏi

12 Lê Thị Kim Phương 035 15/08/1995 KP1431 7.7 +1 8.2 6.4 +0.5 36.5 +2.5 7.9 8 7.9 Khá

13 Nguyễn Lâm Quế 036 05/06/1983 KP2013 7.3 +1 8.3 7.8 +1 39 +4 +1 8.6 10 9.1 Xuất sắc

14 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 038 24/06/2007 KP1755 7.2 +1 7.5 6.5 +1 40 +4 8 7.3 7.8 Khá

15 Nguyễn Thị Thương 040 30/05/1978 KP1884 8.2 +1 8.5 7.9 +1 41.5 +4 8.9 6.5 8.1 Giỏi

16 Trương Bích Thùy 041 04/10/2006 KP1917 7.3 +1 8.5 6.6 +1 41 +4 +2 8.5 6.7 7.9 Khá

17 Phù Nguyễn Bảo Trân 042 17/06/2005 KP1839 8 +1 8.3 8 +1 34.5 +3 8.5 9.9 9 Xuất sắc

18 Đặng Thụy Trân 043 31/07/1980 KP1192 7 +1 8.7 7.4 +1 43.5 +4 8.7 9 8.8 Giỏi

19 Đặng Bảo Trang 044 21/10/1994 KP1835 7.2 +1 8.2 6.4 +1 42.5 +4 +3 8.4 9.9 8.9 Giỏi

20 Nguyễn Thị Mộng Trinh 046 01/05/1995 KP1857 7.7 +1 8.2 7.7 +1 43 +4 +3 8.9 9.1 9 Xuất sắc

21 Lê Duyệt Tuyết Trinh 047 10/10/1996
KP2041

TS Tự do
7.7 +0.5 9.3 7.7 +1 44 +0 8.8 9.4 9 Xuất sắc

22 Hà Kim Tuyền 051 21/06/2002 KP2083 HVF 6.2 +0.5 6.7 7.2 +1 38.5 +2.5 7.5 9.6 8.2 Giỏi
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